
Mã 
hiệu Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*) Đơn vị 

tính (*)
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ  Giá (chưa có 
VAT) (*) Vận chuyển Ghi chú

Huyện Tân Hồng Xi măng Hà Tiên 2, PCB 40, 1 con lân (bao 50kg) kg
TCVN 
6260:2009

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 1,574                

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Xi măng Xi măng Holcim kg
Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 1,778                

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3
Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 272,727            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3
Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 388,889            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép cuộn f 6 CT3 kg
TCVN 1651-1: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,418              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép cuộn f 8 CT3 kg
TCVN 1651-1: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,373              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 10 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 12,596              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 12 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,843              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D14 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,939              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D16 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,827              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D18 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,626              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D20 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,634              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D22 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,611              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D25 
SD 295 (dài 11,7m) kg

TCVN 1651-2: 
2008

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 13,719              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km
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Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
cuộn f 6 kg

JIS:G3505- 
SWRW10; 
JIS:G3505- 
SWRW11; 
JIS:G3505- 
SWRW12

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,691              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
cuộn f 8 kg

JIS:G3505- 
SWRW10; 
JIS:G3505- 
SWRW11; 
JIS:G3505- 
SWRW12

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,691              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
thanh vằn D 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

JIS:G3115- 
SD295A

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,094              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
thanh vằn D 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

JIS:G3115- 
SD295A

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,097              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
thanh vằn D14 SD 295 (dài 11,7m) kg

JIS:G3115- 
SD295A

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,080              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
thanh vằn D16 SD 295 (dài 11,7m) kg

JIS:G3115- 
SD295A

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,092              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
thanh vằn D18 SD 295 (dài 11,7m) kg

JIS:G3115- 
SD295A

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,093              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng
Thép tròn: Thép liên doanh Việt - Nhật:- Thép 
thanh vằn D20 SD 295 (dài 11,7m) kg

JIS:G3115- 
SD295A

Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 14,091              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu khác Lưới B40 (3mm) kg
Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 15,600

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu khác Lưới B40 (3,5mm) kg
Cửa hàng VLXD Phước 
Hải; SĐT: 0834526526 15,600

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C 45x80x2mm (2,814kg/m) kg CỬA HÀNG HOA SEN 22,291

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C 45x80x1,8mm (2,54kg/m) kg CỬA HÀNG HOA SEN 22,548

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C 45x100x2mm (3,107kg/m) kg CỬA HÀNG HOA SEN 22,822

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C 45x100x1,8mm (2,85kg/m) kg CỬA HÀNG HOA SEN 22,967

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C 45x125x2mm (3,55kg/m) kg CỬA HÀNG HOA SEN 22,791

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km



Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽmC 45x125x1,8mm (3,13kg/m) kg CỬA HÀNG HOA SEN 24,978

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 dày 1,0ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 20,747              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 dày 1,0ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 20,288              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 dày 1,0ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,886              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 dày 1,4ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,472              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 dày 1,4ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,243              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 dày 1,4ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,124              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 75 x 75 dày 1,4ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,039              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 dày 1,0ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 20,290              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 dày 1,2ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,561              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 dày 1,2ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,409              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 dày 1,4ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,168              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 dày 1,4ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 19,092              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 dày 1,8ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 18,962              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 dày 1,8ly kg CỬA HÀNG HOA SEN 18,920              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng vuông khổ 1,07m- Dày 0,40mmm JIS G3302 CỬA HÀNG HOA SEN 110,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng vuông khổ 1,07m- Dày 0,45mmm JIS G3302 CỬA HÀNG HOA SEN 120,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km



Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng vuông khổ 1,07m- Dày 0,50mmm JIS G3302 CỬA HÀNG HOA SEN 128,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng vuông khổ 1,07m- Dày 0,57mmm JIS G3302 CỬA HÀNG HOA SEN 135,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông khm

A755/A755M - 
AS 2728; JIS 
G3322 CỬA HÀNG HOA SEN 125,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông khm

A755/A755M - 
AS 2728; JIS 
G3322 CỬA HÀNG HOA SEN 134,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông khm

A755/A755M - 
AS 2728; JIS 
G3322 CỬA HÀNG HOA SEN 143,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn lạnh mạ kẽm màu sóng ngói- Dày 0,45mm m JIS G3321 CỬA HÀNG HOA SEN 144,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Vật liệu tấm lợp, bao che Tôn lạnh mạ kẽm màu sóng ngói- Dày 0,5mm m JIS G3321 CỬA HÀNG HOA SEN 154,000            

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Gạch xây Gạch không nung - Gạch thẻ đặc 40x80x180 viên

Công ty TNHH SX-XD 
Minh Thuận; sđt: 
0987545454 1,045                

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Gạch xây Gạch không nung - Gạch ống 4 lỗ 80x80x180 viên

Công ty TNHH SX-XD 
Minh Thuận; sđt: 
0987545454 1,409                

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Gạch xây Gạch không nung - Gạch 3 lỗ 10x19x139 viên

Công ty TNHH SX-XD 
Minh Thuận; sđt: 
0987545454 5,636                

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Gạch xây Gạch không nung - Gạch 3 lỗ 19x19x39 viên

Công ty TNHH SX-XD 
Minh Thuận; sđt: 
0987545454 10,455              

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Gạch xây Gạch không nung - Gạch thẻ đặc 50x10x20 viên

Công ty TNHH SX-XD 
Minh Thuận; sđt: 
0987545454 1,364                

 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Gạch lót Gạch vỉa hè 400x400x32 m2
Công ty TNHH SX-XD 
Minh Thuận; sđt: 
0987545454

87,963              
 Không tính 
vận trong 

phạm vi 5km

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 6dem; lá dày 3,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717987 583,333            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 6dem; lá dày 4,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717988 611,111            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 6dem; lá dày 5,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717989 638,889            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 6dem; lá dày 6,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717990 666,667            



Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 7dem; lá dày 3,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717991 611,111            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 7dem; lá dày 4,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717992 638,889            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 7dem; lá dày 5,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717993 666,667            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 7dem; lá dày 6,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717994 694,444            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 8,5dem; lá dày 3,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717995 638,889            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 8,5dem; lá dày 4,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717996 666,667            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 8,5dem; lá dày 5,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717997 694,444            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 8,5dem; lá dày 6,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717998 722,222            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 1,0mm; lá dày 3,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977717999 703,704            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 1,0mm; lá dày 4,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718000 731,481            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 1,0mmdem; lá dày 5,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718001 768,519            

Huyện Tân Hồng Cửa kéo Cửa kéo Đài Loan; U dày 1,0mmdem; lá dày 6,5 dem m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718002 805,556            

Huyện Tân Hồng Cửa nhôm Cửa đi, cửa sổ hệ 700, kính trắng 5mm, có chia đố m2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718003 1,296,296         

Huyện Tân Hồng Cửa nhôm Cửa đi, cửa sổ hệ 700, kính trắng 5mm, không chia đốm2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718004 1,111,111         

Huyện Tân Hồng Cửa nhôm Cửa đi, cửa sổ hệ 1000, kính cường lực 8mm, có chia đốm2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718005 1,666,667         

Huyện Tân Hồng Cửa nhôm Cửa đi, cửa sổ hệ 1000, kính cường lực 8mm, không chia đốm2

Công ty TNHH Cơ khí Xây 
dựng Tấn Phát; sđt: 
0977718006 1,481,481         
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